
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 171/30 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SWANTECH

0110577907

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại A, B, C 

4659

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không 
có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ 
chức
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SWANTECH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SWANTECH TECHNOLOGY JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SWANTECH TECHNOLOGY., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0337.335.626
Email: info.sw@gmail.com 

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu 
chính viễn thông);

6311

14. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
(trừ tư vấn tài chính, pháp luật, kế toán)
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn kế toán, pháp luật, tài chính)
Chi tiết:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm)

7020

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

20. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

21. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Tư vấn về công nghệ khác, Tư vấn chuyển giao công nghệ, 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ 

7490

25. Cho thuê xe có động cơ 7710
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10.000.000.000 VNĐ

26. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

27. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

28. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

29. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

30. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

31. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

32. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất các bộ phận cho máy có những mục đích 
chung; - Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ 
cơ khí chính xác

2819

33. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

36. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820(Chính)

37. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất các dụng cụ và đồ đạc thí nghiệm, dụng cụ y 
tế và phẫu thuật, các thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, phục hồi 
chức năng (trừ răng giả)

3250

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

40. Sửa chữa thiết bị điện 3314

41. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

42. Lắp đặt hệ thống điện 4321

43. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tem và tiền 
kim khí)
Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và 
thiết bị chính xác; - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa 
hàng chuyên doanh (trừ dịch vụ kính thuốc);

4773

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
NAM

Dãy 25 TT 
HVQY, Tổ 8, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0360840003
30

2 HÀ QUANG 
TUYẾN

Số Nhà 14 Ngõ 
102 Đường Kim 
Giang, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

650.000 6.500.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 650.000 6.500.000.000 65,000

0010840053
49

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ TUẤN 
THÀNH

Khu công an cơ 
sở 2, Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

0010840149
74

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026082000672
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Lão Xuôi, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Lão Xuôi, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH TRUNG HIẾU Nam

17/09/1982 Kinh Việt Nam

29/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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